
Nam Nữ

01 3C-1 Nguyễn Thị Thùy An 24/01/1994 025 086 628 Hộ sinh hạng IV

02 3C-2 Đỗ Thị Ngọc Bích 03/01/1980 321 400 450 Hộ sinh hạng IV

03 3C-3 Nguyễn Thị Mộng Bình 11/12/1995 080 195 000 013 Hộ sinh hạng IV

04 3C-4 Trương Huỳnh Thùy Dung 02/10/1994 025 258 341 Hộ sinh hạng IV

05 3C-5 Nguyễn Thị Trúc Giang 20/06/1995 080 195 000 019 Hộ sinh hạng IV

06 3C-6 Trương Thị Hảo 21/06/1994 241 541 456 Hộ sinh hạng IV

07 3C-7 Vũ Nguyễn Thiên Hà 27/09/1988 024  13 188 Hộ sinh hạng IV

08 3C-8 Vũ Thị Hiền 15/03/1995 027 195 000 044 Hộ sinh hạng IV

09 3C-9 Nguyễn Thanh Kim Hoàng 02/11/1993 079 193 002 012 Hộ sinh hạng IV

10 3C-10 Nguyễn Diệu Hòa 10/09/1994 026 134 122 Hộ sinh hạng IV

11 3C-11 Lê Thị Thanh Huyền 24/07/1995 025  21 972 Hộ sinh hạng IV

12 3C-12 Phan Ngọc Huyền 24/09/1994 025 301 936 Hộ sinh hạng IV

13 3C-13 Nguyễn Minh Thùy Linh 30/04/1993 024 832 926 Hộ sinh hạng IV

14 3C-14 Nguyễn Thị Thùy Linh 22/08/1994 301 498 616 Hộ sinh hạng IV

15 3C-15 Nguyễn Thị Ngọc Loan 06/08/1992 312 154 512 Hộ sinh hạng IV

16 3C-16 Trần Thị Hạnh Lợi 21/10/1994 025  64 324 Hộ sinh hạng IV

17 3C-17 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 29/03/1995 079 195 629 Hộ sinh hạng IV

18 3C-18 Ngô Nhớ Nhung 20/03/1994 025 505 262 Hộ sinh hạng IV

19 3C-19 Bùi Thị Kim Oanh 20/06/1991 024 535 281 Hộ sinh hạng IV

20 3C-20 Phạm Thị Kiều Oanh 06/07/1992 025 235 590 Hộ sinh hạng IV

21 3C-21 Nguyễn Hồng Quyên 22/11/1995 301 522 420 Hộ sinh hạng IV

22 3C-22 Bùi Hoàng Thy 22/09/1995 025  64 851 Hộ sinh hạng IV

23 3C-23 Nguyễn Mai Thanh Thu 20/09/1994 025 102 999 Hộ sinh hạng IV

24 3C-24 Trương Thị Hồng Thắm 12/09/1994 079 194 000 282 Hộ sinh hạng IV

25 3C-25 Trương Thụy Cẩm Thùy 28/02/1995 080 195 018 Hộ sinh hạng IV

26 3C-26 Phan Ngọc Quỳnh Trân 16/10/1995 025 314 272 Hộ sinh hạng IV

27 3C-27 Phạm Thị Thanh Trúc 06/05/1995 080 195 000 030 Hộ sinh hạng IV

28 3C-28 Trần Thị Thùy Trang 18/01/1992 024 658 094 Hộ sinh hạng IV

29 3C-29 Dương Thị Xuân 23/04/1995 272  44 593 Hộ sinh hạng IV

30 3C-30 Hoàng Thị Ngọc Yến 09/05/1994 025  47 584 Hộ sinh hạng IV

31 3C-31 Vòng Nhộc Và 02/07/1983 271 519 424 Hộ sinh hạng IV
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